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Phần 1 : WINDOWS + WORD (10 điểm) 

 WINDOWS: 3.0 điểm 

 Tạo trên ổ đĩa G:\ folder XXX - HO TEN  

(với XXX là mã số SV- HO TEN là tên SV không dấu) 

 Tạo tập tin TRALOI.TXT trong thư mục XXX_Ho Ten trả 

lời cho các câu hỏi sau: 

+  Tên của tập tin có được đặt trùng với tên một thu mục 

đã có tại nơi cần tạo hay không? 

+ Trình bày ngắn gọn các bước để xem thông tin như kích 

thước, ngày tạo lập của thư mục hay tập tin. 

 Nén tập tin XXX_Ho Ten thành XXX_Ho Ten.RAR 

 MS WORD:  7 điểm 

  u cầu: Khởi động MS Word, định dạng khổ giấy A4, lề trên/ dưới/ trái/ phải = 2cm. Hoàn tất 

văn bản sau và lưu vào thư mục WORD lấy tên BAITHI_WORD.DOCX 

 

 

 

 

 

ác nhà thiên văn học của Cơ 

quan vũ trụ Mỹ dự đoán rằng 

thiên thạch YU55 có chiều dài 

khoảng 0,4 km sẽ bay qua giữa Trái đất 

và Mặt trăng vào tháng 11/2011. 

Khi tiến gần Trái đất nhất, thiên 

thạch này có thể quan 

 nhỏ. Thông 

tin trên đây được thông báo trên tờ 

Telegraph 

 

  dù được dự đoán sẽ tiến gần 

Trái đất ở khoảng cách khoảng 325.000 

km vào tháng 11 năm nay, nhưng các 

nhà khoa học của NASA khẳng 

định rằng thiên thạch YU55 sẽ 

không gây ra những ảnh hưởng 

nguy hại nào tới các hoạt động 

trên hành tinh của chúng ta. 

  thông kê của NASA, 

hiện có khoảng 874 thiên thạch 

được cho là có thể gây nguy hiểm tới 

Trái đất. Những thiên thạch này có quý 

đạo bay rất gần hành tinh của chúng ta. 

C 

 

Tên hành tinh Thời Gian Quay Một Vòng 

 Sao Mộc  --------------------------------------------------------------------9.0741 giờ 

 Trái Đất ---------------------------------------------------------------------23,934 giờ 

 Sao Kim --------------------------------------------------------------- 243,0184 ngày 



 

Phần 2:  EXCEL  (10 điểm) 

Khởi động MS Excel, hoàn tất bảng tính sau đây và lưu vào thư mục EXCEL với tên 

BAITHI_EXCEL.XLSX 

Bảng 1:   

Bảng 2 

Bảng 3: 

 

Bảng 4 

Mô tả: - 2 kí tự đầu  cho biết Tên hàng 

 - Kí tự thứ 3 và thứ 4 cho biết ngày bán hàng 

 - Kí tự cuối cho biết quy cách của mặt hàng  

    

 

 

Câu 1: STT yêu cầu định dạng 001,002,003, .... (1 điểm) 

Câu 2:  Sắp xếp bảng tính theo thứ tự tăng dần của mã hàng (1 điểm)  

Câu 3: Dựa vào 2 kí tự đầu của mã hàng và bảng 2 điền dữ liệu vào cột tên hàng (1 điểm) 

Câu 4 : Dựa vào kí tự cuối của mã hàng và bảng 3 điền dữ liệu vào cột quy cách (1 điểm) 

Câu 5 Tính cột thành tiền = Số lượng * Đơn giá, biết đơn giá  dựa vào kí tự cuối của mã 

hàng và bảng số 2 để lấy đơn giá chai hoặc đơn giá lon. (1.0 điểm) 

Câu 6:  Nếu mặt hàng   có quy cách là  “ Chai”  được bán trước ngày 15 thì điền vào cột 

Khuyến Mãi là  “ Có KM”, ngược lại thì để trống. (0.5 điểm) 

Câu 7: Thêm sau cột Khuyến mãi một cột Giao Hàng, nếu những mặt hàng có khuyến mãi 

hay có số lượng lớn hơn 25 thì Giao Hàng là “ Miễn Phí” ngược lại “Tính Phí”. (1 điểm) 

Câu 8: Rút trích những mặt hàng có quy cách là “Lon” và có số lượng bán lớn hơn 20 . (1.0 

điểm) 

Câu 9: Thống kê số lượng bán của các mặt hàng có trong bảng  4 (1.0 điểm) 

Câu 10: Vẽ biểu đồ so sánh tổng số lượng của từng mặt hàng theo bảng 4. (1.0 điểm) 

 

 

 

 

(Hết) 

Lưu ý : Câu nào sinh viên không làm được có thể nhập dữ liệu tạm thời để tính câu tiếp 

theo. 

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT BÁN HÀNG 

STT 
Mã 

hàng 

Tên 

Hàng 
Số Lượng 

Tên quy 

cách 

Thành 

Tiền 

Khuyến 

Mãi 

 TR24L  30    

 CC14L  15    

 TI27C  45    

 PE05L  15    

 PE26C  12    

 TI12L  30    

 CC07C  30    

 TR07C  25    

Mã 

Hàng 

Tên 

Hàng 

Đơn 

Giá 

Chai 

Đơn 

Giá 

Lon 

CC Cocacola 5000 5500 

PE Pepsi 6000 6500 

TI Tiger 10000 12000 

TR Trà xanh 7000 7500 

Mã Quy Cách L C 

Tên Quy Cách Lon Chai 

Tên Hàng 
Tổng Số 

Lượng 

Cocacola  

Pepsi  

Tiger  


